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DANH SÁCH  
VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THỪA HÀNH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

(Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2026) 
 

Số 
TT 

Tên Văn phòng         
Thi hành án dân sự 

Địa chỉ, điện thoại 
Số Giấy chứng 
nhận ĐKDN 

Họ và tên         
Thừa hành viên 

Ngày, 
tháng,  

năm sinh 

Quyết định bổ 
nhiệm Thừa hành 

viên 

Thẻ Thừa 
hành viên 

1 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Toàn Cầu 

Số 15B, khu Phố Nối, xã Nguyễn 
Văn Linh, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0974.791.582 

0901082600 
Vũ Phan Hiếu 

(Trưởng Văn phòng)  
02/6/1976 

 số 1736/QĐ-BTP 
ngày 20/10/2017 

29.33.THV   
ngày 

10/9/2026 

2 
Văn phòng Thi hành án 

dân sự Công ty hợp danh 
Tràng An 

Tầng 4, số nhà 76+78, phố Văn 
Giang, xã Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 

ĐT: 0888.796.579 

0901082618 

Nguyễn Ngọc Tân 
(Trưởng Văn phòng) 

13/7/1994 
 1530/QĐ-UBND 
ngày 11/5/2026 

35.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

Nguyễn Thị Ngọc 
Bích (hợp danh) 

19/8/1962 
 số 2216/QĐ-BTP 

ngày 6/11/2017 

21.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

Trần Tuấn Anh (hợp 
danh) 

06/02/1974 
số 1137/QĐ-BTP 
ngày 24/7/2017 

28.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

Chu Minh Thuận 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
21/5/1983 

số 2830/QĐ-BTP 
ngày 18/11/2013 

30.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

3 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Hải Hưng  

Lô đất số 11, khu đô thị mới Văn 
Giang, xã Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên  

ĐT Hằng: 0912060330 

0901112559 
Ngô Thị Thúy Hằng 
(Trưởng Văn phòng) 

02/6/1980 
số 883/QĐ-BTP 
ngày 12/4/2019 

26.33.THV   
ngày 

26/8/2026 



2 
  

4 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Thăng Long 

Số nhà 28, khu dân cư mới số 1,           
xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0977.061.029 

0901098336 

Nguyễn Hữu Đức 
(Trưởng Văn phòng) 

02/01/1991 
 số 2323/QĐ-BTP 
ngày 23/11/2020 

13.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Nguyễn Văn Kiên 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
03/8/1995 

702/QĐ-UBND 
ngày 29/4/2026 

33.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Lại Thị Hải Yến (làm 
việc theo chế độ hợp 

đồng) 
13/12/1992 

696/QĐ-UBND 
ngày 29/4/2026 

34.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Phạm Thị Phương 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
25/7/1991 

1528/QĐ-UBND 
ngày 11/5/2026 

36.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Nguyễn Hữu Quý 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
05/5/1994 

958/QĐ-STP ngày 
16/6/2026 

50.33.THV    
ngày 

27/8/2026 

5 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Mỹ Hào 

Số 87, đường Vũ Văn Cẩn, 
phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0969.344.688 

0901082801 
Nguyễn Anh Nghĩa 
(Trưởng Văn phòng) 

01/6/1971 
số 325/QĐ-BTP 
ngày 24/02/2020 

03.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

6 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Sông Hồng 

Số 478, đường Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh 

Hưng Yên 

ĐT: 0941.241.886 

1001263807 

Phạm Mạnh Ái 
(Trưởng Văn phòng) 

19/8/1956 
số 1136/QĐ-BTP 
ngày 24/7/2017 

01.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

Triệu Văn Khang 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
06/12/1993 

số 2634/QĐ-BTP 
ngày 30/12/2020 

27.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

Phạm Đức Tài (làm 
việc theo chế độ hợp 

đồng) 
13/8/1995 

1527/QĐ-UBND 
ngày 11/5/2026 

38.33.THV   
ngày 

08/9/2026 



3 
  

Phạm Văn Hoằng 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng)  
15/9/1991 

1785/QĐ-UBND 
ngày 05/6/2026 

39.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

7 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Vĩnh Xuân 

Số 83, đường Nguyễn Lương 
Bằng, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng 

Yên 

ĐT: 0912.739.946 

0901199694 
Đặng Quang Phụng 
(Trưởng Văn phòng) 

10/7/1960 
 số 2140/QĐ-BTP 
ngày 25/10/2016 

24.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

8 
Văn phòng Thi hành án 

dân sự Công ty hợp danh 
Thịnh Phát 

Tầng 3 nhà LK 5-13 liền kề thuộc 
Dự án Khu nhà ở Sông Hồng và 
chợ Nông sản, thôn Từ Hồ, xã 

Việt Yên 

ĐT: 0975.611.939 

0901213395 

Chế Đình Châu 
(Trưởng Văn phòng) 

25/5/1965 
1919/QĐ-UBND 
ngày 24/5/2026 

37.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

Trần Ngọc Sơn (hợp 
danh) 

18/10/1992 
1017/QĐ-UBND 
ngày 23/4/2026 

32.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

9 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Hồng Hà 

Số nhà 313, phố Hùng Thắng, xã 
Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0941.241.886 

1001327377 
Nguyễn Khắc Hân 

(Trưởng Văn phòng) 
23/3/1993 

số 165/QĐ-BTP 
ngày 04/02/2021 

31.33.THV   
ngày 

08/9/2026 

10 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Thái Thụy 

Tầng 01, lô LK27-02, Khu đô thị 
Era, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0772.255.589 

1001333589 
Vũ Thị Huyền Trang 
(Trưởng Văn phòng) 

02/01/1994 
1526/QĐ-UBND 
ngày 11/5/2026 

41.33.THV   
ngày 

09/9/2026 

11 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Phố Hiến 

Số 61, đường Chùa Đông, phường 
Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0972.032.858 

0901245245 

Mai Văn Thìn 
(Trưởng Văn phòng) 

20/7/1987 
739/QĐ-STP ngày 

07/5/2026 

42.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Cao Văn Vi (làm việc 
theo chế độ hợp 

đồng) 
05/9/1990 

1094/QĐ-STP ngày 
17/7/2026 

51.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

Trần Thị Thu Hằng 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
02/10/1990 

2744/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2026 

52.33.THV   
ngày 

10/9/2026 



4 
  

12 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Thái Bình 

Số nhà 159, đường Ngô Quyền, tổ 
23, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng 

Yên 

ĐT: 0963.235.796 

1001333645 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung (Trưởng Văn 
phòng) 

30/4/1989 
703/QĐ-STP ngày 

29/4/2026 

43.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

13 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Phương Đông 

Thôn Lương, xã Nghĩa Trụ, tỉnh 
Hưng Yên 

ĐT: 0906.216.604 

0901245252 
Phạm Hồng Nam 

(Trưởng Văn phòng) 
03/02/1991 

701/QĐ-STP ngày 
29/4/2026 

44.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

14 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Trường Phát 

Thôn Bùi Thị Cúc, xã Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên  

ĐT: 0974.791.582 - 0984.296.868 

0901245439 

Phạm Thị Minh 
Huyền (Trưởng Văn 

phòng) 
28/4/1985 

735/QĐ-STP ngày 
07/5/2026 

45.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

Nguyễn Mạnh Thắng 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
23/10/1976 

2250/QĐ-UBND 
ngày 17/7/2026 

48.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

Nguyễn Mạnh Thắng 
(làm việc theo chế độ 

hợp đồng) 
19/10/1973 

824/QĐ-STP ngày 
20/5/2026 

49.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

15 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Hưng Yên 

Số nhà 13, đường Nguyễn Văn 
Trỗi, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng 

Yên 

ĐT: 0915.311.929 

0901245238 
Nguyễn Thị Phíp 

(Trưởng Văn phòng) 
16/8/1965 

số 2611/QĐ-BTP 
ngày 28/12/2020 

46.33.THV   
ngày 

26/8/2026 

16 
Văn phòng Thi hành án 
dân sự Doanh nghiệp tư 

nhân Long Hưng 

Số 14, đường Lý Thái Tổ, xã Long 
Hưng, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 0914.228.618 

1001333638 
Phạm Thành Trung 

(Trưởng Văn phòng) 
21/9/1984 

705/QĐ-STP ngày 
29/4/2026 

47.33.THV   
ngày 

27/8/2026 

 


